
Phụ lục 3

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số giấy phép ĐKKD Ngày cấp Số điện thoại
Giấy chứng 

nhận ĐKKD
Loại hình kinh doanh

1
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHI 

HƯNG

06 Đặng Trần Côn, Phường Hội Phú, 

Gia Lai
522636436/GPKDVT 02/07/2026 0975318871 5901247185 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

2
HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ GIA 

LAI XANH

312 Lý Thái Tổ, Tổ 12, Phường Diên 

Hồng, Gia Lai
522637405/GPKDVT 07/07/2026 0967952424 4101667686

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Kinh doạn vận tải hành khách bằng xe taxi

3 CÔNG TY CP NGÂN HÀ PLUS
44/22/5 Phù Đổng, Phường Pleiku, Gia 

Lai
522637230/GPKDVT 06/07/2026 0976827840 5901251199 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

 VẬN TẢI PHƯỚC THỊNH PHÁT 

GIA LAI

QL14, thôn Phú Tân, xã Ia Tôr, tỉnh Gia 

lai, Xã Ia Tôr, Gia Lai
522637231/GPKDVT 06/07/2026 0947552587 5901062480 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

5
CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG 

TÚ TÀI GIA LAI

Thôn Hưng Bình Tân Hợp, xã Ia Hrung, 

tỉnh Gia Lai
522637232/GPKDVT 06/07/2026 0978818255 5901253164 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

6
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

TM VẬN TẢI TIẾN PHÁT

Thôn Dương Liễu Nam, xã Bình 

Dương, tỉnh Gia Lai
522635147/GPKDVT 07/07/2026 0862035179 4101665618 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

7
CÔNG TY TNHH TM SX TỔNG 

HỢP ANH THƯ

Thôn Phong Tấn, xã Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai
522637352/GPKDVT 07/07/2026 0962430008 4101614155 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

8
CÔNG TY TNHH DV TH VÀ 

VẬN TẢI QUANG MINH

Thôn An Phong, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai
522638402/GPKDVT 08/07/2026 0973493967 4101691142 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

9
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

GIA KHÁNH

Số 03 Lê Hồng Phong, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai
522638407/GPKDVT 08/07/2026 0935225618 4101661853

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUÂN NHIÊN

Xóm Bắc, thôn Phong An, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai
522638404/GPKDVT 08/07/2026 0985999446 4101689778 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

11
CÔNG TY TNHH DV-VT NAM 

THẮNG

Số 125/36 Nguyễn Thái Học, phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
522637353/GPKDVT 09/07/2026 0932572706 4101691431 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

12
CÔNG TY TNHH DV VÀ TM 

TÂN TIẾN PHÁT

Tổ 9, khu vực 2, phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai
522639804/GPKDVT 14/07/2026 0931979000 4101271606 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

13
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

AN NHIÊN

Tổ 15, khu phố 2, phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai
522638398/GPKDVT 15/07/2026 0917521627 4101691110 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

14
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN 

TRỌNG ĐỨC

Số 131/2 Tây Sơn, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai
522639810/GPKDVT 15/07/2026 0562777377 4101692555 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

15 CÔNG TY TNHH E-HT
Khu phố Thanh Long, phường Quy 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai
522640349/GPKDVT 16/07/2026 0363056119 4101691921 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
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16
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN 

TẢI AN PHÁT LOGISTICS

thôn Nam Tượng 2, xã An Nhơn Tây, 

tỉnh Gia Lai
522640365/GPKDVT 16/07/2026 0907535829 4101687386 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

17
CÔNG TY TNHH MTV SƠN 

PHONG GIA LAI
Thôn 18, xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai 522640367/GPKDVT 16/07/2026 0975102021 5901244875 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

18
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ANH VŨ GL

444 LÝ THÁI TỔ, Phường Diên Hồng, 

Gia Lai
522638917/GPKDVT 14/07/2026 0373563459 5901254400 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

19
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VINAPHAT

Số 04 Ngô Sĩ Liên, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai
522640363/GPKDVT 21/07/2026 0982258455 4101453620 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

20
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HOA CHÂU

Số 15 Lê Đình Lý, phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai
522640771/GPKDVT 21/07/2026 0969898977 4101658642 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

21
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM 

ĐẤT QUẢNG

Thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, tỉnh Gia 

Lai
522640774/GPKDVT 21/07/2026 0937015599 4101522754 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

22
CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT 

VẬN TẢI

Thôn Nhơn Lộc, xã An Nhơn Tây, tỉnh 

Gia Lai
522640872/GPKDVT 21/07/2026 0825125880 4101693069 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

23
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

TRUNG NGUYÊN BÌNH DƯƠNG

Số 437 Nguyễn Huệ, xã Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai
522640879/GPKDVT 21/07/2026 0975350168 4101521052 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

24
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 

TRANS

Số 01 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai
522641046/GPKDVT 22/07/2026 0327146789 5901255299

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

25
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

Số 02 Hồ Ngọc Lãm, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai
522641053/GPKDVT 22/07/2026 0935998871 4101479185 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

26
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MINH HƯƠNG GL

Số 293A Phan Đình Phùng, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai
522641604/GPKDVT 27/07/2026 0988313671 5900428453 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

27
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI NGÂN NGUYÊN

Số 890 Lê Duẩn, phường An Phú, tỉnh 

Gia Lai
522641054/GPKDVT 22/07/2026 0969989278 5901255080 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

28
CÔNG TY TNHH TMDV SX - 

XNK THÀNH AN PHÁT

Km 27, Đường Tỉnh lộ 666, Làng Đắk 

Bớt, Xã Kon Chiêng, Gia Lai
522641513/GPKDVT 27/07/2026 0813741786 5901216620 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

29
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

QUANG ẨN

Số 24/01 Lê Lợi, Tổ 2, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
522641618/GPKDVT 27/07/2026 0385897471 5900500935 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

30
CÔNG TY CỐ PHẦN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI GIA LAI

Số 42 Lê Duẫn, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
522641623/GPKDVT 27/07/2026 0964853388 5900182640

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

31
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

TIẾN CẢNH GIA LAI

Số 287A Quang Trung, Xã Kbang, tỉnh 

Gia Lai
522642179/GPKDVT 30/07/2026 0982910755 5900997643

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô



32
CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG 

KHOA TÂY SƠN

Lô F3, Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã 

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai
522642182/GPKDVT 30/07/2026 0961158257 4101570437 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

33 CÔNG TY TNHH THANH ANH
Số 17 Quyết Tiến, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai
522641588/GPKDVT 30/07/2026 0982494924 5900668705 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

34
CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN 

CHUYỂN TIẾN LỢI

Đội 7, Thôn Diêu Trì, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai
522642191/GPKDVT 30/07/2026 0912732679 4101692202 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

35
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI THÙY TRANG

Số 628 đường Tây Sơn, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
522642198/GPKDVT 30/07/2026 0926899068 4101415209 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

36
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

VẬN TẢI THANH TUẤN

81/80A Ngô Mây, tổ 45, khu phố19, 

phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
522642202/GPKDVT 30/07/2026 0983499226 4101693887 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

37
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN 

TẢI THIÊN HẢI

Thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia 

Lai
522642204/GPKDVT 30/07/2026 0977492228 4101692812 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

38
CÔNG TY TNHH MTV VĂN 

LONG

Số 248 Lê Đại Hành, Phường Thống 

Nhất, Gia Lai
522642364/GPKDVT 31/07/2026 0983452136 5900487018 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

39
CÔNG TY TNHH MTV KD 

TỔNG HỢP LỘC NGHĨA THÀNH

Quốc lộ 19, Phú Mỹ 1, Xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai
522642376/GPKDVT 31/07/2026 0917793539 4101411934 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

40
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VIỆT HƯNG

Số 05 Nguyễn Du, Phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
522642378/GPKDVT 31/07/2026 0905942090 5900309424

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định 

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô


